
 

 

 

BẢNG GIÁ XE 
 

Hình ảnh Dòng xe Mô tả Giá 
 

 
 

Yaris G CVT 

5 chỗ ngồi 
Số tự động vô cấp 
Động cơ xăng dung tích 1496 
cc 

 
 

650.000.000 VNĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Vios 1.5E (MT) 

 
5 chỗ ngồi 

Số tay 5 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1496 cc 

 
 

531.000.000 VNĐ 

 

 
Vios 1.5E (CVT) 

 
5 chỗ ngồi 

Số tự động vô cấp 

Động cơ xăng dung tích 1496 cc 

 

 
569.000.000 VNĐ 

 

 
Vios 1.5G (CVT) 

 
5 chỗ ngồi 

Số tự động vô cấp 

Động cơ xăng dung tích 1496 cc 

 

 
606.000.000 VNĐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Corolla Altis 

1.8E (MT) 

 

5 chỗ ngồi 

Số tay 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1798 cc 

 
 

678.000.000 VNĐ 

 

Corolla Altis 

1.8E (CVT) 

 
5 chỗ ngồi 

Số tự động vô cấp 

Động cơ xăng dung tích 1798 cc 

 

 
707.000.000 VNĐ 

 

Corolla Altis 

1.8G (CVT) 

 
5 chỗ ngồi 

Số tự động vô cấp 

Động cơ xăng dung tích 1798 cc 

 

 
753.000.000 VNĐ 

 

 
Corolla Altis 2.0V 

 
5 chỗ ngồi 

Số tự động vô cấp 

Động cơ xăng dung tích 1987 cc 

 

 
864.000.000 VNĐ 

 
Corolla Altis 

2.0V Sport 

 

5 chỗ ngồi 

Số tự động vô cấp 

Động cơ xăng dung tích 1987 cc 

 
 

905.000.000 VNĐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Camry 2.0E 

 

5 chỗ ngồi 

Điều hòa tự động 2 vùng 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1998 cc 

 
 

 
997.000.000 VNĐ 

 

 
Camry 2.0E 

(trắng ngọc trai) 

 
5 chỗ ngồi 

Điều hòa tự động 2 vùng 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1998 cc 

 
 

1.005.000.000 VNĐ 

 
 

Camry 2.5G 

 
5 chỗ ngồi 

Điều hòa tự động 2 vùng 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2494 cc 

 
 

1.161.000.000 VNĐ 

 

Camry 2.5G 

(trắng ngọc trai) 

 
5 chỗ ngồi, điều hòa tự động 2 

vùng Số tự động 6 cấp Động 

cơ xăng dung tích 2494 cc 

 

 
1.169.000.000 VNĐ 

 
 

Camry 2.5Q 

 
5 chỗ ngồi 

Điều hòa tự động 3 vùng 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2494 cc 

 
 

1.302.000.000 VNĐ 

 
 

Camry 2.5Q 

(trắng ngọc trai) 

 

5 chỗ ngồi 

Điều hòa tự động 3 vùng 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2494 cc 

 
 

1.310.000.000 VNĐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Innova 2.0E 

 
8 chỗ ngồi 

Số tay 5 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1998 cc 

 

 
743.000.000 VNĐ 

 

 
Innova 2.0G 

 
8 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1998 cc 

 

 
817.000.000 VNĐ 

 
 

Innova Venturer 

8 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp. 

Động cơ xăng dung tích 1998 cc 

 
 

855.000.000 VNĐ 

 

 
Innova 2.0V 

 
7 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 1998 cc 

 

 
945.000.000 VNĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fortuner 2.4G 

4x2 MT 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tay 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x2 

 
 

1.026.000.000 VNĐ 

 
Fortuner 2.4G 

4x2 MT 

(trắng ngọc trai) 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tay 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x2 

 
 

1.034.000.000 VNĐ 

 
 

Fortuner 2.8V 

4x4 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2755 cc, 

4x4 

 

 
1.354.000.000 VNĐ 



 

  
Fortuner 2.8V 

4x4 

(trắng ngọc trai) 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2755 cc, 

4x4 

 

 
1.362.000.000 VNĐ 

 
Fortuner 2.4 4x2 

AT 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x2 

 

 
1.094.000.000 VNĐ 

 

Fortuner 2.4 4x2 

AT 

(trắng ngọc trai) 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x2 

 

 
1.102.000.000 VNĐ 

 
 

Fortuner 2.7V 

4x2 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2694 cc, 

4x2 

 

 
1.150.000.000 VNĐ 

 
Fortuner 2.7V 

4x2 

(trắng ngọc trai) 

 

7 chỗ ngồi 

Hộp số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2694 cc, 

4x2 

 

 
1.158.000.000 VNĐ 

 

 
 
 
 

 

 

 
Land Cruiser 

Prado 

 
7 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2694 cc, 

4x4 

 
 

2.340.000.000 VNĐ 

 
Land Cruiser 

Prado  

(trắng ngọc trai) 

 
7 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ xăng dung tích 2694 cc, 

4x4 

2.348.000.000 VNĐ 



 

 

Land Cruiser VX 

 8 chỗ ngồi 
 Số tự động 6 cấp 
 Động cơ xăng dung tích 4608 
 cc, 4x4 

3.650.000.000 VNĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Hilux 2.8 G 4X4 AT 

MLM 

Ô tô tải 

Pick up cabin kép 

5 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2755 cc, 

4x4 

 
 
 

878.000.000 VNĐ 

 
 

Hilux 2.8 G 4X4 AT 

MLM 

(trắng ngọc trai) 

Ô tô tải 

Pick up cabin kép 

5 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2755 cc, 

4x4 

 
 
 

886.000.000 VNĐ 

 
 
 

Hilux 2.4G 4x4 

MT 

 

Ô tô tải 

Pick up cabin kép 

5 chỗ ngồi 

Số tay 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x4 

 
 
 

793.000.000 VNÐ 

 

 
Hilux 2.4G 4x4 

MT 

(trắng ngọc trai) 

 

Ô tô tải 

Pick up cabin kép 

5 chỗ ngồi 

Số tay 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x4 

 
 
 

801.000.000 VNÐ 

 
 
 

Hilux 2.4E 4x2 

AT MLM 

 
Ô tô tải 

Pick up cabin kép 

5 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x2 

 
 
 

 
695.000.000 VNĐ 



 

  
 

Hilux 2.4E 4x2 

AT MLM 

(trắng ngọc trai) 

Ô tô tải 

Pick up cabin kép 

5 chỗ ngồi 

Số tự động 6 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 

4x2 

 
 
 
703.000.000 VNĐ 

 
 

 

 
Hiace Động cơ 

dầu 

 
15 chỗ ngồi 

Số tay 5 cấp 

Động cơ dầu dung tích 2982 cc 

 

 
999.000.000 VNĐ 

 

Mức giá bán lẻ trên đã bao gồm thuế VAT 10%, không bao gồm các phí đăng ký, đăng kiểm khác và được áp dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2018 
trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

 
 

 
TÍN DỤNG MUA XE 

 
VAY TỪ TOYOTA, MUA XE TOYOTA, Xin vui lòng liên hệ: 

* Hệ thống Đại lý ủy quyền Toyota trên toàn quốc. 

* Công ty Tài Chính Toyota Việt Nam: 

Tel: (84-28) 7309 0998 
www.toyotafinancial.com.vn/info@toyotafinancial.com.vn 

 
 

 

Công ty ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước. 

Một số đặc tính kỹ thuật trong bảng này có thể hơi khác so với thực tế. 

 
Toyota Motor Vietnam reserves the right to alter any details of specifications and equipment without 

notice. Detailed specifications in this table may vary from the actual ones. 

 

 

Hotline: 1800.1524 

Mobile: 0916 001 524 
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